
Nhà ở bằng tiếng Ý
334 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Casa A1
/ˈkaza/
la · số nhiều le case

Căn nhà A1–A2

2 Attico B1
/ˈattiko/
l' · số nhiều gli attici

Căn hộ áp mái B1–B2

3 Mansarda B1
/manˈsarda/
la · số nhiều le mansarde

Gác xép B1–B2

4 Citofono A2
/tʃiˈtɔfono/
il · số nhiều i citofoni

Hệ thống liên lạc nội bộ B1–B2

5 Serratura B1
/serraˈtura/
la · số nhiều le serrature

Khóa B1–B2

6 Mensola A2
/ˈmɛnsola/
la · số nhiều le mensole

Kệ gắn tường B1–B2

7 Guardaroba A2
/ɡwardaˈrɔba/
il · số nhiều i guardaroba

Phòng thay đồ B1–B2

8 Ripostiglio A2
/ripoˈstiʎʎo/
il · số nhiều i ripostigli

Phòng chứa đồ B1–B2

9 Bagno A1
/ˈbaɲɲo/
il · số nhiều i bagni

Phòng tắm A1–A2

10 Telecomando A2
/telekoˈmando/
il · số nhiều i telecomandi

Điều khiển từ xa B1–B2

11 Cassaforte A2
/kassaˈfɔrte/
la · số nhiều le casseforti

Két sắt B1–B2

12 Raccogliere la polvere A2
/rakˈkɔʎʎere la ˈpolvere/

Hót bụi B1–B2

13 Pulire il piano cottura B1
/puˈlire il ˈpjano kotˈtura/

Làm sạch mặt bếp B1–B2

14 Ordinare la dispensa B1
/ordiˈnare la diˈspɛnsa/

Sắp xếp lại tủ đựng thức ăn B1–B2

15 Gettare i prodotti scaduti B1
/dʒetˈtare i proˈdotti skaˈduti/

Vứt bỏ các sản phẩm đã hết hạn B1–B2

16 Stendere i panni A2
/ˈstɛndere i ˈpanni/

Phơi quần áo B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

17 Ritirare i vestiti asciutti A2
/ritiˈrare i veˈstiti aʃˈʃutti/

Thu quần áo khô vào B1–B2

18 Appartamento A1
/appartaˈmento/
l' · số nhiều gli appartamenti

Căn hộ A1–A2

19 Porta d'ingresso A2
/ˈpɔrta dinˈɡrɛsso/
la · số nhiều le porte d'ingresso

Cửa ra vào A1–A2

20 Tappeto A2
/tapˈpeto/
il · số nhiều i tappeti

Tấm thảm A1–A2

21 Divano A1
/diˈvano/
il · số nhiều i divani

Ghế sofa A1–A2

22 Libreria A2
/libreˈria/
la · số nhiều le librerie

Kệ sách A1–A2

23 Tenda A2
/ˈtɛnda/
la · số nhiều le tende

Rèm cửa A1–A2

24 Finestra A1
/fiˈnɛstra/
la · số nhiều le finestre

Cửa sổ A1–A2

25 Letto A1
/ˈlɛtto/
il · số nhiều i letti

Giường A1–A2

26 Coperta A2
/koˈpɛrta/
la · số nhiều le coperte

Chăn A1–A2

27 Cuscino A1
/kuʃˈʃino/
il · số nhiều i cuscini

Cái gối A1–A2

28 Cooperativa abitativa B2
/kooperaˈtiva abitaˈtiva/
la · số nhiều le cooperative abitative

Hợp tác xã nhà ở C1

29 Asciugatrice A2
/aʃʃuɡaˈtritʃe/
l' · số nhiều le asciugatrici

Máy sấy B1–B2

30 Cappa aspirante B1
/ˈkappa aspiˈrante/
la · số nhiều le cappe aspiranti

Máy hút mùi B1–B2

31 Dispensa B1
/diˈspɛnsa/
la · số nhiều le dispense

Phòng đựng thức ăn B1–B2

32 Tagliere B1
/taʎˈʎɛre/
il · số nhiều i taglieri

Thớt B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

33 Mestolo B1
/ˈmestolo/
il · số nhiều i mestoli

Muôi B1–B2

34 Coperchio B1
/koˈpɛrkjo/
il · số nhiều i coperchi

Nắp đậy B1–B2

35 Grattugia B1
/ɡratˈtudʒa/
la · số nhiều le grattugie

Cái nạo B1–B2

36 Corridoio A2
/korriˈdojo/
il · số nhiều i corridoi

Hành lang A1–A2

37 Cassetto A2
/kasˈsetto/
il · số nhiều i cassetti

Ngăn kéo A1–A2

38 Stampante A2
/stamˈpante/
la · số nhiều le stampanti

Máy in A1–A2

39 Presa elettrica A2
/ˈpreza eˈlɛttrika/
la · số nhiều le prese elettriche

Ổ cắm điện A1–A2

40 Poltrona A2
/polˈtrona/
la · số nhiều le poltrone

Ghế bành A1–A2

41 Pulire la casa A1
/puˈlire la ˈkaza/

Lau dọn nhà cửa A1–A2

42 Riordinare A2
/riordiˈnare/
ha riordinato

Sắp xếp lại A1–A2

43 Lavare il pavimento A2
/laˈvare il paviˈmento/

Lau nền nhà A1–A2

44 Pulire il bagno A2
/puˈlire il ˈbaɲɲo/

Dọn dẹp phòng tắm A1–A2

45 Fare la lavatrice A2
/ˈfare la lavaˈtritʃe/

Giặt quần áo A1–A2

46 Rifare il letto A2
/riˈfare il ˈlɛtto/

Dọn lại giường A1–A2

47 Aprire le finestre A1
/aˈprire le fiˈnɛstre/

Mở cửa sổ A1–A2

48 Vetro A2
/ˈvetro/
il

Kính A1–A2

49 Quadro A1
/ˈkwadro/
il · số nhiều i quadri

Bức tranh A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

50 Camera da letto A1
/ˈkamera da ˈlɛtto/
la · số nhiều le camere da letto

Phòng ngủ A1–A2

51 Lavandino A2
/lavanˈdino/
il · số nhiều i lavandini

bồn rửa mặt A1–A2

52 Lavatrice A2
/lavaˈtritʃe/
la · số nhiều le lavatrici

Máy giặt A1–A2

53 Armadio A1
/arˈmadjo/
l' · số nhiều gli armadi

Tủ quần áo A1–A2

54 Scrivania A1
/skrivaˈnia/
la · số nhiều le scrivanie

Bàn viết A1–A2

55 Doccia A1
/ˈdɔttʃa/
la · số nhiều le docce

Vòi sen A1–A2

56 Asciugamano A1
/aʃʃuɡaˈmano/
l' · số nhiều gli asciugamani

Khăn tắm A1–A2

57 Sapone A1
/saˈpone/
il · số nhiều i saponi

Xà phòng A1–A2

58 Shampoo A1
/ˈʃampo/
lo · số nhiều gli shampoo

Dầu gội đầu A1–A2

59 Carta igienica A2
/ˈkarta iˈdʒɛnika/
la

Giấy vệ sinh A1–A2

60 Sedia A1
/ˈsɛdja/
la · số nhiều le sedie

Ghế A1–A2

61 Phon A2
/ˈfɔn/
il · số nhiều i phon

Máy sấy tóc A1–A2

62 Asciugacapelli A2
/aʃʃuɡakaˈpelli/
l' · số nhiều gli asciugacapelli

Máy sấy tóc A1–A2

63 Affitto agevolato B2
/afˈfitto adʒevoˈlato/
l' · số nhiều gli affitti agevolati

Tiền thuê nhà được trợ cấp C1

64 Emergenza abitativa B2
/emerˈdʒɛntsa abitaˈtiva/
l' · số nhiều le emergenze abitative

Tình trạng khẩn cấp về nhà ở C1

65 Bollitore A2
/bolliˈtore/
il · số nhiều i bollitori

Ấm đun nước B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

66 Accappatoio A2
/akkappaˈtojo/
l' · số nhiều gli accappatoi

Áo choàng tắm B1–B2

67 Disinfettare B1
/dizinfetˈtare/
ha disinfettato

Khử trùng B1–B2

68 Piano terra A1
/ˈpjano ˈtɛrra/
il · số nhiều i piani terra

Tầng trệt A1–A2

69 Soggiorno A1
/sodˈdʒorno/
il · số nhiều i soggiorni

Phòng sinh hoạt chung A1–A2

70 Salotto A1
/saˈlɔtto/
il · số nhiều i salotti

Phòng tiếp khách A1–A2

71 Cucina A1
/kuˈtʃina/
la · số nhiều le cucine

Phòng bếp A1–A2

72 Fornello A2
/forˈnɛllo/
il · số nhiều i fornelli

Bếp nấu A1–A2

73 Forno A1
/ˈforno/
il · số nhiều i forni

Lò nướng A1–A2

74 Frigorifero A1
/friɡoˈrifero/
il · số nhiều i frigoriferi

Tủ lạnh A1–A2

75 Microonde A2
/mikroˈonde/
il · số nhiều i microonde

Lò vi sóng A1–A2

76 Lavastoviglie A2
/lavastoˈviʎʎe/
la · số nhiều le lavastoviglie

Máy rửa chén A1–A2

77 Coltello A1
/kolˈtɛllo/
il · số nhiều i coltelli

Dao A1–A2

78 Forchetta A1
/forˈketta/
la · số nhiều le forchette

Cái nĩa A1–A2

79 Tovaglia A2
/toˈvaʎʎa/
la · số nhiều le tovaglie

Khăn trải bàn B1–B2

80 Tovagliolo A1
/tovaʎˈʎɔlo/
il · số nhiều i tovaglioli

Khăn ăn B1–B2

81 Letto matrimoniale A1
/ˈlɛtto matrimoˈnjale/
il · số nhiều i letti matrimoniali

Giường đôi B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

82 Cassettiera A2
/kassetˈtjɛra/
la · số nhiều le cassettiere

Tủ ngăn kéo B1–B2

83 Bagnoschiuma A2
/baɲɲoˈskjuma/
il · số nhiều i bagnischiuma

Bọt tắm bồn B1–B2

84 Aria condizionata A2
/ˈarja kondittsjoˈnata/
l'

Điều hòa không khí B1–B2

85 Climatizzatore A2
/klimatiddzaˈtore/
il · số nhiều i climatizzatori

máy điều hòa B1–B2

86 Angolo cottura A2
/ˈanɡolo kotˈtura/
l' · số nhiều gli angoli cottura

Bếp nhỏ B1–B2

87 Stirare i vestiti A2
/stiˈrare i veˈstiti/

Ủi quần áo B1–B2

88 Stirare le camicie A2
/stiˈrare le kaˈmitʃe/

Ủi áo sơ mi B1–B2

89 Utilizzare il ferro da stiro A2
/utilidˈdzare il ˈfɛrro da ˈstiro/

Sử dụng bàn ủi B1–B2

90 Persiana B1
/perˈsjana/
la · số nhiều le persiane

Cửa chớp B1–B2

91 Tapparella B1
/tappaˈrɛlla/
la · số nhiều le tapparelle

Cửa cuốn B1–B2

92 Ciotola A2
/ˈtʃɔtola/
la · số nhiều le ciotole

Cái bát B1–B2

93 Soffitta A2
/sofˈfitta/
la · số nhiều le soffitte

Gác mái B1–B2

94 Recinzione B1
/retʃinˈtsjone/
la · số nhiều le recinzioni

Hàng rào B1–B2

95 Bidone A2
/biˈdone/
il · số nhiều i bidoni

Thùng rác B1–B2

96 Sacco dell'umido B1
/ˈsakko delˈlumido/
il · số nhiều i sacchi dell'umido

Túi đựng chất thải ướt B1–B2

97 Caldaia B1
/kalˈdaja/
la · số nhiều le caldaie

Máy nước nóng B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

98 Termosifone A2
/termosiˈfone/
il · số nhiều i termosifoni

Bộ tản nhiệt B1–B2

99 Paletta A2
/paˈletta/
la · số nhiều le palette

Cái hót rác B1–B2

100 Ambiente accogliente B1
/amˈbjɛnte akkoʎˈʎɛnte/
l' · số nhiều gli ambienti accoglienti

Không gian ấm cúng B1–B2

101 Avere una casa accogliente A2
/aˈvere ˈuna ˈkaza akkoʎˈʎɛnte/

Có một ngôi nhà ấm cúng B1–B2

102 Arredamento moderno B1
/arredaˈmento moˈdɛrno/
l' · số nhiều gli arredamenti moderni

Nội thất hiện đại B1–B2

103 Arredamento classico B1
/arredaˈmento ˈklassiko/
l' · số nhiều gli arredamenti classici

Đồ nội thất cổ điển B1–B2

104 Spolverare B1
/spolveˈrare/
ha spolverato

Lau bụi B1–B2

105 Televisore A1
/televiˈzore/
il · số nhiều i televisori

Tivi A1–A2

106 Spolverare i mobili A2
/spolveˈrare i ˈmɔbili/

Lau bụi đồ đạc B1–B2

107 Balcone A2
/balˈkone/
il · số nhiều i balconi

Ban công A1–A2

108 Spolverare la libreria B1
/spolveˈrare la libreˈria/

Lau bụi tủ sách B1–B2

109 Passare l'aspirapolvere A2
/pasˈsare laspiraˈpolvere/

Hút bụi B1–B2

110 Ascensore A1
/aʃʃenˈsore/
l' · số nhiều gli ascensori

Thang máy A1–A2

111 Riporre gli oggetti B1
/riˈporre ʎi odˈdʒɛtti/

Cất đồ đi B1–B2

112 Scala A1
/ˈskala/
la · số nhiều le scale

Cầu thang A1–A2

113 Riporre nei cassetti B1
/riˈporre nei kasˈsetti/

Cất vào ngăn kéo B1–B2

114 Chiave A1
/ˈkjave/
la · số nhiều le chiavi

Chìa khóa A1–A2

115 Passare lo straccio A2
/pasˈsare lo ˈstrattʃo/

Lau nhà B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

116 Usare uno straccio umido A2
/uˈzare ˈuno ˈstrattʃo ˈumido/

Sử dụng một miếng vải ẩm B1–B2

117 Spazzare per terra A2
/spatˈtsare per ˈtɛrra/

Quét sàn nhà B1–B2

118 Aggiungere il detersivo A2
/adˈdʒundʒere il deterˈsivo/

Thêm chất tẩy rửa B1–B2

119 Sistemare i cuscini A2
/sisteˈmare i kuʃˈʃini/

Sắp xếp đệm B1–B2

120 Sistemare la cantina A2
/sisteˈmare la kanˈtina/

Sắp xếp hầm rượu B1–B2

121 Arieggiare la stanza B1
/arjedˈdʒare la ˈstantsa/

Làm thông thoáng phòng B1–B2

122 Svuotare la lavastoviglie A2
/zvwoˈtare la lavastoˈviʎʎe/

Đổ sạch máy rửa chén B1–B2

123 Sciacquare B1
/ʃakˈkware/
ha sciacquato

Rửa sạch B1–B2

124 Curare il giardino A2
/kuˈrare il dʒarˈdino/

Chăm sóc khu vườn B1–B2

125 Ripiegare i vestiti A2
/ripjeˈɡare i veˈstiti/

gấp gọn quần áo B1–B2

126 Organizzare gli scaffali B1
/orɡanidˈdzare ʎi skafˈfali/

Sắp xếp các kệ B1–B2

127 Programmare le pulizie settimanali B1
/proɡramˈmare le puˈlittsje settimaˈnali/

Lên lịch dọn dẹp hàng tuần B1–B2

128 Fare la raccolta differenziata A2
/ˈfare la rakˈkɔlta differenˈtsjata/

Phân loại rác B1–B2

129 Separare la plastica A2
/sepaˈrare la ˈplastika/

Tách riêng nhựa B1–B2

130 Separare il vetro A2
/sepaˈrare il ˈvetro/

Tách riêng thủy tinh B1–B2

131 Separare l'umido B1
/sepaˈrare ˈlumido/

Tách riêng chất thải ướt B1–B2

132 Cucchiaio A1
/kukˈkjajo/
il · số nhiều i cucchiai

Thìa A1–A2

133 Padella A2
/paˈdɛlla/
la · số nhiều le padelle

Chảo A1–A2

134 Pentola A2
/ˈpentola/
la · số nhiều le pentole

Nồi A1–A2

135 Tazza A1
/ˈtattsa/
la · số nhiều le tazze

Tách A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

136 Bicchiere A1
/bikˈkjɛre/
il · số nhiều i bicchieri

Cái ly A1–A2

137 Piatto A1
/ˈpjatto/
il · số nhiều i piatti

Cái đĩa A1–A2

138 Tavolo A1
/ˈtavolo/
il · số nhiều i tavoli

Bàn A1–A2

139 Specchio A1
/ˈspɛkkjo/
lo · số nhiều gli specchi

Gương A1–A2

140 Sistema di videosorveglianza B2
/siˈstɛma di ˌvideosorveʎˈʎantsa/
il · số nhiều i sistemi di videosorveglianza

Hệ thống giám sát video C1

141 Buttare la spazzatura A2
/butˈtare la spattsaˈtura/

Vứt bỏ rác A1–A2

142 Portare fuori i rifiuti A2
/porˈtare ˈfwɔri i riˈfjuti/

Đem rác ra ngoài A1–A2

143 Garage A2
/ɡaˈraʒ/
il · số nhiều i garage

Ga-ra A1–A2

144 Giardino A1
/dʒarˈdino/
il · số nhiều i giardini

Vườn A1–A2

145 Spazzatura A2
/spattsaˈtura/
la

Rác A1–A2

146 Lampadina A2
/lampaˈdina/
la · số nhiều le lampadine

Bóng đèn A1–A2

147 Riordinare la casa A2
/riordiˈnare la ˈkaza/

Sắp xếp lại nhà cửa A1–A2

148 Fare le pulizie A1
/ˈfare le pulitˈtsie/

Làm vệ sinh A1–A2

149 Raccolta differenziata B1
/rakˈkɔlta differenˈtsjata/
la

Hệ thống phân loại rác B1–B2

150 Rubinetto A2
/rubiˈnetto/
il · số nhiều i rubinetti

Vòi nước A1–A2

151 Bilancia A2
/biˈlantʃa/
la · số nhiều le bilance

Cân sức khỏe A1–A2

152 Detergente B1
/deterˈdʒɛnte/
il · số nhiều i detergenti

Chất tẩy rửa A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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153 Congelatore A2
/kondʒelaˈtore/
il · số nhiều i congelatori

Tủ đông A1–A2

154 Lavello A2
/laˈvɛllo/
il · số nhiều i lavelli

Bồn rửa A1–A2

155 Tostapane A2
/tostaˈpane/
il · số nhiều i tostapane

Máy nướng bánh mì A1–A2

156 Caffettiera A2
/kaffetˈtjɛra/
la · số nhiều le caffettiere

ấm pha cà phê A1–A2

157 Tavolino A2
/tavoˈlino/
il · số nhiều i tavolini

Bàn nhỏ A1–A2

158 Infisso B2
/inˈfisso/
l' · số nhiều gli infissi

Khung cửa C1

159 Abat-jour B1
/abaˈʒur/
l' · số nhiều le abat-jour

Đèn ngủ đầu giường C1

160 Cassapanca B2
/kassaˈpanka/
la · số nhiều le cassepanche

Rương gỗ C1

161 Soffione B1
/sofˈfjone/
il · số nhiều i soffioni

Vòi hoa sen C1

162 Stendibiancheria A2
/ˌstendibjankeˈria/
lo · số nhiều gli stendibiancheria

Giá phơi quần áo C1

163 Sottopentola B1
/sottoˈpentola/
il · số nhiều i sottopentola

Đế lót nồi C1

164 Centrotavola B2
/ˌtʃɛntroˈtavola/
il · số nhiều i centrotavola

Đồ trang trí giữa bàn C1

165 Lenzuolo A2
/lenˈtswɔlo/
il · số nhiều le lenzuola

Ga trải giường A1–A2

166 Materasso A2
/mateˈrasso/
il · số nhiều i materassi

Nệm A1–A2

167 Comodino A2
/komoˈdino/
il · số nhiều i comodini

Bàn cạnh giường ngủ A1–A2

168 Vasca da bagno A2
/ˈvaska da ˈbaɲɲo/
la · số nhiều le vasche da bagno

Bồn tắm A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

169 Terrazza A2
/terˈrattsa/
la · số nhiều le terrazze

Sân thượng A1–A2

170 Stufa elettrica A2
/ˈstufa eˈlɛttrika/
la · số nhiều le stufe elettriche

Lò sưởi điện B1–B2

171 Ventilatore A2
/ventilaˈtore/
il · số nhiều i ventilatori

Cái quạt B1–B2

172 Plaid B1
/ˈplɛd/
il · số nhiều i plaid

Chăn mỏng B1–B2

173 Organizzare gli spazi B1
/orɡanidˈdzare ʎi ˈspattsi/

Tổ chức không gian B1–B2

174 Buttare via il superfluo B2
/butˈtare ˈvia il suˈpɛrfluo/

Bỏ đi những thứ thừa thãi B1–B2

175 Campanello A2
/kampaˈnɛllo/
il · số nhiều i campanelli

Chuông cửa A1–A2

176 Cantina A2
/kanˈtina/
la · số nhiều le cantine

Hầm rượu A1–A2

177 Prato A2
/ˈprato/
il · số nhiều i prati

Bãi cỏ A1–A2

178 Scopa A2
/ˈskopa/
la · số nhiều le scope

Chổi A1–A2

179 Secchio A2
/ˈsekkjo/
il · số nhiều i secchi

Xô A1–A2

180 Lavare i pavimenti A2
/laˈvare i paviˈmenti/

Lau sàn nhà A1–A2

181 Controllare che tutto sia a posto B1
/kontrolˈlare ke tˈtutto ˈsia a pˈposto/

Kiểm tra xem mọi thứ đã ổn chưa B1–B2

182 Lavare i vetri A2
/laˈvare i ˈvetri/

Rửa cửa sổ A1–A2

183 Pulire gli specchi A2
/puˈlire ʎi ˈspɛkki/

Lau sạch gương A1–A2

184 Lavare il lavandino A2
/laˈvare il lavanˈdino/

Rửa bồn rửa A1–A2

185 Pulire il water A2
/puˈlire il ˈvater/

Dọn dẹp nhà vệ sinh A1–A2

186 Pulire la doccia A2
/puˈlire la ˈdɔttʃa/

Làm sạch buồng tắm vòi sen A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

187 Cambiare gli asciugamani A2
/kamˈbjare ʎi aʃʃuɡaˈmani/

Thay khăn tắm A1–A2

188 Lavare la cucina A2
/laˈvare la kuˈtʃina/

Rửa bếp A1–A2

189 Ristrutturazione B1
/ristrutturatˈtsjone/
la · số nhiều le ristrutturazioni

Cải tạo B1–B2

190 Appendere un quadro A2
/apˈpɛndere un ˈkwadro/

Treo một bức tranh B1–B2

191 Letto singolo A1
/ˈlɛtto ˈsinɡolo/
il · số nhiều i letti singoli

Giường đơn A1–A2

192 Bidet A2
/biˈdɛ/
il · số nhiều i bidet

Bidet A1–A2

193 Preparare una miscela di bicarbonato B2
/prepaˈrare ˈuna miʃˈʃɛla di bikarboˈnato/

Chuẩn bị hỗn hợp baking soda C1

194 Portone A2
/porˈtone/
il · số nhiều i portoni

Cổng chính A1–A2

195 Lampada da terra A2
/ˈlampada da ˈtɛrra/
la · số nhiều le lampade da terra

Đèn sàn A1–A2

196 Cornice A2
/korˈnitʃe/
la · số nhiều le cornici

Khung ảnh A1–A2

197 Armadietto A2
/armaˈdjetto/
l' · số nhiều gli armadietti

Tủ nhỏ A1–A2

198 Sala da pranzo A1
/ˈsala da ˈprantso/
la · số nhiều le sale da pranzo

Phòng ăn A1–A2

199 Posto auto A2
/ˈpɔsto ˈauto/
il · số nhiều i posti auto

Chỗ đậu xe A1–A2

200 Pulire il frigorifero A2
/puˈlire il friɡoˈrifero/

Làm sạch tủ lạnh A1–A2

201 Caricare la lavatrice A2
/kariˈkare la lavaˈtritʃe/

Cho quần áo vào máy giặt A1–A2

202 Piegare i vestiti A2
/pjeˈɡare i veˈstiti/

Gấp quần áo A1–A2

203 Appendere i vestiti A2
/apˈpɛndere i veˈstiti/

Treo quần áo A1–A2

204 Riordinare i libri A2
/riordiˈnare i ˈlibri/

Sắp xếp lại sách A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

205 Caricare la lavastoviglie A2
/kariˈkare la lavastoˈviʎʎe/

Xếp bát đĩa vào máy rửa chén A1–A2

206 Lavare i piatti a mano A2
/laˈvare i ˈpjatti a ˈmano/

Rửa bát bằng tay A1–A2

207 Impianto idraulico B1
/imˈpjanto iˈdrauliko/
l' · số nhiều gli impianti idraulici

Hệ thống ống nước B1–B2

208 Fare la manutenzione della casa B1
/ˈfare la manutenˈtsjone ˈdella ˈkaza/

Làm bảo trì nhà cửa B1–B2

209 Mantenere un ambiente pulito B1
/manteˈnere un amˈbjɛnte puˈlito/

Duy trì môi trường sạch sẽ B1–B2

210 Carrello portavivande B1
/karˈrɛllo portaviˈvande/
il · số nhiều i carrelli portavivande

Xe đẩy thức ăn C1

211 Annaffiatoio B1
/annaffjaˈtojo/
l' · số nhiều gli annaffiatoi

Bình tưới nước C1

212 Zappa B2
/ˈtsappa/
la · số nhiều le zappe

Cuốc C1

213 Vanga B2
/ˈvaŋɡa/
la · số nhiều le vanghe

Xẻng C1

214 Videocitofono B2
/ˌvideotʃiˈtɔfono/
il · số nhiều i videocitofoni

Hệ thống liên lạc video C1

215 Copridivano B2
/kopridiˈvano/
il · số nhiều i copridivani

Vỏ bọc ghế sofa C1

216 Mettere a posto i piatti A2
/ˈmettere a pˈpɔsto i ˈpjatti/

Cất bát đĩa đi A1–A2

217 Riordinare il tavolo A2
/riordiˈnare il ˈtavolo/

Dọn dẹp bàn ăn A1–A2

218 Pulire il tavolo A1
/puˈlire il ˈtavolo/

Dọn sạch bàn A1–A2

219 Pulire il lavello A2
/puˈlire il laˈvɛllo/

Làm sạch bồn rửa A1–A2

220 Cambiare il sacchetto A2
/kamˈbjare il sakˈketto/

Thay túi rác A1–A2

221 Pulire il bidone A2
/puˈlire il biˈdone/

Làm sạch thùng rác A1–A2

222 Lavare il balcone A2
/laˈvare il balˈkone/

Rửa ban công A1–A2

223 Innaffiare le piante A2
/innafˈfjare le ˈpjante/

Tưới nước cho cây A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

224 Tagliare l'erba A2
/taʎˈʎare ˈlɛrba/

Cắt cỏ A1–A2

225 Pulire i vasi A2
/puˈlire i ˈvazi/

Làm sạch chậu cây A1–A2

226 Lavare l'auto A2
/laˈvare ˈlauto/

Rửa xe A1–A2

227 Pulire il garage A2
/puˈlire il ɡaˈraʒ/

Dọn dẹp nhà để xe A1–A2

228 Riordinare l'armadio A2
/riordiˈnare larˈmadjo/

Dọn dẹp tủ quần áo A1–A2

229 Pulire sotto il letto A2
/puˈlire ˈsotto il ˈlɛtto/

Dọn dẹp gầm giường A1–A2

230 Residente B1
/reziˈdɛnte/
il/la · số nhiều i residenti / le residenti

Cư dân thường trú B1–B2

231 Piano superiore A2
/ˈpjano supeˈrjore/
il · số nhiều i piani superiori

Tầng trên A1–A2

232 Barbecue A2
/ˈbarbekju/
il · số nhiều i barbecue

Vỉ nướng ngoài trời A1–A2

233 Modem B1
/ˈmɔdem/
il · số nhiều i modem

Modem A1–A2

234 Router B1
/ˈrauter/
il · số nhiều i router

Bộ định tuyến A1–A2

235 Decorazione B1
/dekoratˈtsjone/
la · số nhiều le decorazioni

Trang trí A1–A2

236 Pianta da interno A2
/ˈpjanta da inˈtɛrno/
la · số nhiều le piante da interno

Cây trồng trong nhà A1–A2

237 Tenda leggera A2
/ˈtɛnda ledˈdʒɛra/
la · số nhiều le tende leggere

Rèm mỏng A1–A2

238 Ordine e pulizia A2
/ˈɔrdine e pulitˈtsia/

Trật tự và sạch sẽ A1–A2

239 Riscaldamento centralizzato B1
/riskaldaˈmento tʃentralidˈdzato/
il

Hệ thống sưởi ấm trung tâm B1–B2

240 Pulire dietro i mobili A2
/puˈlire ˈdjɛtro i ˈmɔbili/

Vệ sinh phía sau đồ nội thất A1–A2

241 Riordinare i giocattoli A2
/riordiˈnare i dʒoˈkattoli/

Dọn dẹp đồ chơi A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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242 Lavare i peluche B1
/laˈvare i peˈluʃ/

Giặt thú nhồi bông A1–A2

243 Pulire con prodotti naturali A2
/puˈlire kon proˈdɔtti natuˈrali/

Làm sạch bằng sản phẩm tự nhiên A1–A2

244 Usare guanti di gomma A2
/uˈzare ˈɡwanti di ˈɡomma/

Sử dụng găng tay cao su A1–A2

245 Indossare un grembiule A2
/indosˈsare un ɡremˈbjule/

Mặc tạp dề A1–A2

246 Riempire il secchio A2
/riemˈpire il ˈsekkjo/

Đổ đầy xô A1–A2

247 Abitazione B1
/abitatˈtsjone/
l' · số nhiều le abitazioni

Nơi ở B1–B2

248 Sistema di riscaldamento B1
/siˈstɛma di riskaldaˈmento/
il · số nhiều i sistemi di riscaldamento

Hệ thống sưởi ấm B1–B2

249 Spazio ben illuminato B1
/ˈspattsjo bɛn illumiˈnato/
lo · số nhiều gli spazi ben illuminati

Không gian đủ ánh sáng B1–B2

250 Oggetti d'arredo B1
/odˈdʒɛtti darˈrɛdo/
l' · số nhiều gli oggetti d'arredo

Đồ trang trí nội thất B1–B2

251 Abitazione confortevole B1
/abitatˈtsjone konforˈtevole/
l' · số nhiều le abitazioni confortevoli

Ngôi nhà thoải mái B1–B2

252 Spazio funzionale B2
/ˈspattsjo funtsjoˈnale/
lo · số nhiều gli spazi funzionali

Không gian chức năng B1–B2

253 Casa ecologica B1
/ˈkaza ekoˈlɔdʒika/
la · số nhiều le case ecologiche

Ngôi nhà sinh thái B1–B2

254 Macchina per caffè A2
/ˈmakkina per kafˈfɛ/
la · số nhiều le macchine per caffè

Máy pha cà phê A1–A2

255 Cambiare l'acqua A2
/kamˈbjare ˈlakkwa/

Thay nước A1–A2

256 Fare un piano di pulizie B1
/ˈfare un ˈpjano di pulitˈtsie/

Lên kế hoạch dọn dẹp A1–A2

257 Dividere i compiti A2
/diˈvidere i ˈkompiti/

Phân chia công việc nhà A1–A2

258 Insegnare ai bambini a riordinare B1
/inseɲˈɲare ai bamˈbini a rriordiˈnare/

Dạy trẻ dọn dẹp A1–A2

259 Pulire dopo una festa A2
/puˈlire ˈdopo ˈuna ˈfɛsta/

Dọn dẹp sau bữa tiệc A1–A2

260 Riordinare dopo una cena A2
/riordiˈnare ˈdopo ˈuna ˈtʃena/

Dọn dẹp sau bữa tối A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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261 Lavare le tende A2
/laˈvare le ˈtɛnde/

Giặt rèm cửa A1–A2

262 Lavare i tappeti A2
/laˈvare i tapˈpeti/

Giặt thảm A1–A2

263 Comprare prodotti per la pulizia A2
/komˈprare proˈdotti per la pulitˈtsia/

Mua sản phẩm làm sạch A1–A2

264 Preparare una lista delle cose da fare A2
/prepaˈrare ˈuna ˈlista delle ˈkɔze da ˈfare/

Tạo danh sách việc cần làm A1–A2

265 Fare poco ma spesso A2
/ˈfare ˈpɔko ma ˈspesso/

Làm ít nhưng thường xuyên A1–A2

266 Pulire i vetri A2
/puˈlire i ˈvetri/

Lau sạch cửa sổ A1–A2

267 Cambiare le lenzuola A2
/kamˈbjare le lenˈtswɔla/

Thay ga giường A1–A2

268 Aria pulita A2
/ˈarja puˈlita/
l'

Không khí sạch A1–A2

269 Tenere tutto in ordine A2
/teˈnere ˈtutto in ˈordine/

Giữ mọi thứ theo thứ tự A1–A2

270 Edilizia pubblica B2
/ediˈlittsja ˈpubblika/
l'

Nhà ở xã hội B1–B2

271 Igienizzare le superfici B2
/idʒenidˈdzare le superˈfitʃi/

Khử trùng bề mặt B1–B2

272 Sorvegliare i lavori domestici B2
/sorveʎˈʎare i laˈvori doˈmɛstitʃi/

Giám sát công việc nhà B1–B2

273 Verificare le scorte B1
/verifiˈkare le ˈskɔrte/

Kiểm tra hàng dự trữ B1–B2

274 Vivere meglio in un ambiente ordinato B1
/ˈvivere ˈmɛʎʎo in un amˈbjɛnte ordiˈnato/

Sống tốt hơn trong một môi trường có trật tự B1–B2

275 Residenza B1
/reziˈdɛntsa/
la · số nhiều le residenze

Nơi cư trú B1–B2

276 Risparmio energetico B1
/riˈsparmjo enerˈdʒɛtiko/
il

Việc tiết kiệm năng lượng B1–B2

277 Ambiente sano B1
/amˈbjɛnte ˈsano/
l' · số nhiều gli ambienti sani

Môi trường lành mạnh B1–B2

278 Zerbino B1
/dzerˈbino/
lo · số nhiều gli zerbini

Thảm chùi chân B1–B2

279 Corrimano B2
/korriˈmano/
il · số nhiều i corrimano

Tay vịn B1–B2
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280 Copripiumino B1
/kopripjuˈmino/
il · số nhiều i copripiumini

Vỏ chăn B1–B2

281 Appendiabiti A2
/apˌpɛnˈdjabiti/
l' · số nhiều gli appendiabiti

Giá treo áo B1–B2

282 Scarpiera A2
/skarˈpjɛra/
la · số nhiều le scarpiere

Kệ giày B1–B2

283 Specchiera B2
/spekˈkjɛra/
la · số nhiều le specchiere

bàn trang điểm có gương B1–B2

284 Portasapone B1
/portasaˈpone/
il · số nhiều i portasapone

Đĩa đựng xà phòng B1–B2

285 Termostato B1
/terˈmɔstato/
il · số nhiều i termostati

Bộ điều nhiệt B1–B2

286 Togliere le ragnatele B1
/ˈtɔʎʎere le raɲɲaˈtele/

Loại bỏ mạng nhện B1–B2

287 Scongelare il congelatore B1
/skondʒeˈlare il kondʒelaˈtore/

Rã đông tủ đông B1–B2

288 Selezionare il programma A2
/selettsjoˈnare il proˈɡramma/

Chọn chương trình B1–B2

289 Usare lo stendibiancheria A2
/uˈzare lo stendibjaŋkeˈria/

Sử dụng giá phơi quần áo B1–B2

290 Asciugare con il canovaccio B1
/aʃʃuˈɡare kon il kanoˈvattʃo/

Lau khô bằng khăn lau bát B1–B2

291 Rimuovere le erbacce B1
/riˈmwɔvere le erˈbattʃe/

Loại bỏ cỏ dại B1–B2

292 Rastrellare B2
/rastrelˈlare/
ha rastrellato

Cào lá B1–B2

293 Cestino dei panni A2
/tʃeˈstino dei ˈpanni/
il · số nhiều i cestini dei panni

Giỏ đựng đồ giặt B1–B2

294 Teiera A2
/teˈjɛra/
la · số nhiều le teiere

Ấm trà B1–B2

295 Sedia imbottita B2
/ˈsɛdja imbotˈtita/
la · số nhiều le sedie imbottite

Ghế bọc nệm B1–B2

296 Aiuola B1
/aˈjwɔla/
l' · số nhiều le aiuole

Luống hoa B1–B2
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297 Cancello automatico B1
/kanˈtʃɛllo autoˈmatiko/
il · số nhiều i cancelli automatici

Cổng tự động B1–B2

298 Dondolo B1
/ˈdondolo/
il · số nhiều i dondoli

Xích đu B1–B2

299 Tenda da sole B1
/ˈtɛnda da ˈsole/
la · số nhiều le tende da sole

Mái hiên B1–B2

300 Candelabro B2
/kandeˈlabro/
il · số nhiều i candelabri

Chân nến B1–B2

301 Etichettare le scatole A2
/etiketˈtare le ˈskatole/

Dán nhãn các hộp B1–B2

302 Salottino B1
/salotˈtino/
il · số nhiều i salottini

Phòng khách nhỏ B1–B2

303 Contenitore per la plastica A2
/konteniˈtore per la ˈplastika/
il · số nhiều i contenitori per la plastica

Thùng thu gom nhựa B1–B2

304 Cavatappi A2
/kavaˈtappi/
il · số nhiều i cavatappi

Cái mở nút chai B1–B2

305 Apribottiglie A2
/apribotˈtiʎʎe/
l' · số nhiều gli apribottiglie

Dụng cụ mở nắp chai B1–B2

306 Lampada solare B1
/ˈlampada soˈlare/
la · số nhiều le lampade solari

Đèn năng lượng mặt trời B1–B2

307 Tubo dell'acqua A2
/ˈtubo delˈlakkwa/
il · số nhiều i tubi dell'acqua

Ống nước B1–B2

308 Rasaerba B1
/razaˈɛrba/
il · số nhiều i rasaerba

Máy cắt cỏ B1–B2

309 Attrezzi da giardino B1
/atˈtrettsi da dʒarˈdino/
l' · số nhiều gli attrezzi da giardino

Dụng cụ làm vườn B1–B2

310 Impianto di allarme B1
/imˈpjanto di alˈlarme/
l' · số nhiều gli impianti di allarme

thiết bị báo động B1–B2

311 Pala B1
/ˈpala/
la · số nhiều le pale

Cái xẻng B1–B2

312 Lucidare il pavimento B1
/lutʃiˈdare il paviˈmento/

Đánh bóng sàn nhà B1–B2
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313 Sgrassare il forno B1
/zɡrasˈsare il ˈforno/

Tẩy mỡ lò nướng B1–B2

314 Usare l'aceto per sgrassare B1
/uˈzare laˈtʃeto per zɡrasˈsare/

Sử dụng giấm để tẩy dầu mỡ B1–B2

315 Spazzare le foglie A2
/spatˈtsare le ˈfɔʎʎe/

Quét lá B1–B2

316 Spolverare le piante finte B1
/spolveˈrare le ˈpjante ˈfinte/

Lau bụi cho cây giả B1–B2

317 Sistemare la legna B1
/sisteˈmare la ˈleɲɲa/

Sắp xếp gỗ B1–B2

318 Svuotare il contenitore del robot aspirapolvere B1
/zvwoˈtare il konteniˈtore del ˈrɔbot aspiraˈpɔlvere/

Làm trống thùng chứa của máy hút bụi robot B1–B2

319 Verificare i filtri della cappa B1
/verifiˈkare i ˈfiltri ˈdella ˈkappa/

Kiểm tra bộ lọc máy hút mùi B1–B2

320 Pulire i filtri del condizionatore B1
/puˈlire i ˈfiltri del kondittsjoˈnatore/

Làm sạch bộ lọc máy điều hòa không khí B1–B2

321 Organizzare l'armadietto dei detersivi B1
/orɡanidˈdzare larmaˈdjetto dei deterˈsivi/

Sắp xếp tủ đựng chất tẩy rửa của bạn B1–B2

322 Siepe B1
/ˈsjɛpe/
la · số nhiều le siepi

Hàng rào cây B1–B2

323 Rete domestica B1
/ˈrete doˈmɛstika/
la · số nhiều le reti domestiche

Mạng gia đình B1–B2

324 Mobili su misura B1
/ˈmɔbili su miˈzura/
il · số nhiều i mobili su misura

Đồ nội thất đặt làm riêng B1–B2

325 Vasi decorativi B1
/ˈvazi dekoraˈtivi/
il · số nhiều i vasi decorativi

Bình hoa trang trí B1–B2

326 Candele profumate A2
/kanˈdele profuˈmate/
la · số nhiều le candele profumate

Nến thơm B1–B2

327 Potare le piante B1
/poˈtare le ˈpjante/

Cắt tỉa cây B1–B2

328 Selezionare i vestiti da donare B1
/selettsjoˈnare i veˈstiti da doˈnare/

Chọn quần áo để quyên góp B1–B2

329 Profumare gli ambienti B1
/profuˈmare ʎi amˈbjɛnti/

Xông hương phòng B1–B2

330 Accendere un diffusore B1
/atˈtʃɛndere un diffuˈzore/

Bật máy khuếch tán B1–B2

331 Portare a lavare la trapunta B1
/porˈtare a llaˈvare la traˈpunta/

Mang chăn đi giặt B1–B2

332 Umidificatore B2
/umidifikaˈtore/
l' · số nhiều gli umidificatori

Máy tạo độ ẩm B1–B2
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333 Deumidificatore B2
/deumidifikaˈtore/
il · số nhiều i deumidificatori

Máy hút ẩm B1–B2

334 Purificatore d'aria B1
/purifikaˈtore ˈdarja/
il · số nhiều i purificatori d'aria

Máy lọc không khí B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/it/topic/155-nha-o
Italian Minute: https://apps.apple.com/app/id6749542639
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